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	1. 
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	 I. VĂN BẢN ĐƯỢC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT ĐÃ CÓ HIỆU LỰC

	1. 
	Luật đầu tư công
	01/01/2015
	01
	BKHĐT
	1. Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công.
	10/6/2017

	2. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế
	01/01/2015
	02
	BYT
	2. Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.
	01/6/2017

	3. 
	
	
	
	BYT
	3. Thông tư số 39/2017/TT-BYT ngày 18/10/2017 quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở
 
	17/10/2017

	4. 
	Luật SĐ, BS 1 số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam
	01/7/2015
	01
	BQP


	4. Thông tư số 35/2017/TT-BQP ngày 12/02/2017 của quy định tiêu chuẩn đủ điều kiện bay, tiêu chuẩn thủ tục cấp giấy phép cho cơ sở thiết kế sản xuất, sửa chữa, thử nghiệm tàu bay, đốc cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị thiết bị của tàu bay không người lái,  phương tiện bay siêu nghẹ khai thác tàu bay không người lái, và phương tiện bay siêu nhẹ về quản lý, sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ
	29/3/2017

	5. 
	Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
	01/7/2016
	01
	BQP
	5. Thông tư số 170/2016/TT-BQP ngày 30/12/2016 quy định cấp quân hàm QNCN tương ứng với mức lương, phong, thăng cấp bậc quân hàm; giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp QNCN bị kỷ luật bằng hình thức hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền nâng lương, nâng loại, chuyển nhóm, thăng hạng, thăng cấp bậc quân hàm; hạ bậc lương, loại, nhóm, hạng, giáng cấp bậc quân hàm và cho thôi phục vụ đối với QNCN, CN&VCQP
	01/01/2017

	6. 
	Luật an toàn, vệ sinh lao động(
)

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 9 QH13)
	01/7/2016
	01
	BQP
	6. Thông tư số 184/2017/TT-BQP ngày 07/8/2017 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động trong phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng
	22/9/2017

	7. 
	Luật an toàn thông tin mạng 
	01/7/2016
	02
	BTTTT
	7. Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 ban hành phương án ứng cứu thảm họa thông tin quốc gia
	16/3/2017

	8. 
	
	
	
	BTTTT
	8. Quyết định 632/2017/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 ban hành danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia
	10/5/2017

	9. 
	
	
	
	BTTTT
	9. Thông tư số 31/2017/TT-BTTTTngày 15/11/2017 quy định hoạt động giám sát và cảnh báo an toàn mạng
	15/01/2018

	10. 
	Luật ngân sách nhà nước
	01/01/2017
	07
	BTC
	10. Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước
	01/01/2017

	11. 
	
	
	
	BTC
	11. Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 quy định về quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh
	01/01/2017

	12. 
	
	
	
	BTC
	12. Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 quy định về quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương
	10/5/2017

	13. 
	
	
	
	BTC
	13. Nghị định số 48/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh
	10/6/2017

	14. 
	
	
	
	BTC
	14. Nghị định số 63/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 quy định một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội
	05/7/2017

	15. 
	
	
	
	BTC
	15. Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 quy định chi tiết việc lập kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm
	05/6/2017

	16. 
	
	
	
	BTC
	16. Nghị định số 117/2017/NĐ-CP ngày 19/10/2017 quy định về quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực đối ngoại
	10/12/2017

	17. 
	Luật kế toán


	01/01/2017
	02
	BTC
	17. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán 
	01/01/2017

	18. 
	
	
	
	BTC
	18. Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 về báo cáo tài chính nhà nước 
	01/01/2018

	19. 
	Luật báo chí
	01/01/2017
	03
	BTTTT
	19. Nghị định số 08/2017/NĐ-CP ngày 08/02/2017 quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí
	30/3/2017

	20. 
	
	
	
	BTC
	20. Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu
	01/7/2017

	21. 
	
	
	
	BTTTT
	21. Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
	30/3/2017

	22. 
	Luật dược


	01/01/2017
	03
	BYT
	22. Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược
	01/7/2017

	23. 
	
	
	
	BNNPTNT
	23. Nghị định số 65/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 quy định về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu để hướng dẫn
	05/7/2017

	24. 
	
	
	
	BTNMT
	24. Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12/5/2017 về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen
	01/7/2017

	25. 
	Nghị quyết số 28/2016/ QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp 
	01/01/2017
	01
	BTC
	25. Nghị định số 21/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
	24/02/2017

	26. 
	Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư số 67/2014/QH13
	01/01/2017
	03
	BGDĐT
	26. Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
	21/4/2017

	27. 
	
	
	
	BCA
	27. Nghị định số 66/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị
	05/7/2017

	28. 
	
	
	
	BCT
	28. Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 quy định điều kiện kinh doanh ngành nghề sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô
	17/10/2017

	29. 
	Nghị quyết về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào VN
	01/02/2017
	01
	BCA
	29. Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
	01/02/2017

	30. 
	Luật trẻ em
	01/6/2017
	04
	BLĐTBXH
	30. Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em
	01/7/2017

	31. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	31.  Quyết định số 856/2017/QĐ-TTg ngày 15/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban quốc gia về trẻ em
	15/6/2017

	32. 
	
	
	
	BGDĐT
	32.  Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường
	05/9/2017

	33. 
	
	
	
	BTTTT
	33. Thông tư số 09/2017/TT-BTTTT ngày 13/7/2017 quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng phát thanh, truyền hình, ấn phẩm cho trẻ em
	25/8/2017

	34. 
	Bộ luật hàng hải Việt Nam
	01/7/2017
	14
	BGTVT
	34. Nghị định số 170/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 quy định về công bố, tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải 
	01/7/2017

	35. 
	
	
	
	BGTVT
	35. Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 quy định về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán tàu biển
	01/7/2017

	36. 
	
	
	
	BGTVT
	36. Nghị định số 05/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 quy định về việc xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển, vùng biển Việt Nam
	01/7/2017

	37. 
	
	
	
	BGTVT
	37. Nghị định số 169/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ và hàng hóa khác tồn đọng tại cảng biển
	01/7/2017

	38. 
	
	
	
	BGTVT
	38. Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 20/3/2017 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải
	01/7/2017

	39. 
	
	
	
	39. BGTVT
	40. Nghị định số 37/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 quy định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển
	01/7/2017

	40. 
	
	
	
	BGTVT
	41. Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 quy định về đầu tư, xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn
	01/7/2017

	41. 
	
	
	
	BGTVT
	42. Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải
	01/7/2017

	42. 
	
	
	
	BTC
	43. Thông tư số 38/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 quy định về chi phí hồi hương cho thuyền viên
	01/7/2017

	43. 
	
	
	
	BYT
	44. Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 12/5/2017 quy định chi tiết về tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
	01/7/2017

	44. 
	
	
	
	BGTVT
	45. Thông tư số 50/2016/TT-BGTVT  ngày 30/12/2016 quy định về thủ tục cấp phép cho tàu biển nước ngoài vận tải nội địa
	01/7/2017

	45. 
	
	
	
	BYT
	46. Thông tư số 40/2017/TT-BYT ngày 23/10/2017 quy định về định lượng bữa ăn của thuyền viên làm việc trên tàu biển
	06/12/2017

	46. 
	
	
	
	BYT
	47. Thông tư số 32/2017/TT-BYT ngày 28/7/2017 quy định tủ thuộc, trang thiết bị y tế, tài liệu hướng dẫn y tế trên tàu biển, biểu mẫu báo cáo y tế.
	15/9/2017

	47. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	48. Thông tư số 13/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2017 quy định về khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động hàng hải 
	01/7/2017

	48. 
	Luật đấu giá tài sản 
	01/7/2017
	03
	BTP
	49. Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản
	01/7/2017

	49. 
	
	
	
	NHNN
	50.  Nghị định số 61/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn
	01/7/2017

	50. 
	
	
	
	BTC
	51. Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao hoạt động đấu giá
	01/7/2017

	51. 
	Nghị quyết số 42/2017/NQ-QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 3 QH14)
	15/8/2017
	01
	NHNNVN
	52. Thông tư 09/2017/TT-NHNN ngày 14/8/2017 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2013/TT-NHNN về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của tổ chức tín dụng Việt Nam
	15/8/2017

	II. VĂN BẢN ĐƯỢC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT SẼ CÓ HIỆU LỰC TRONG THỜI GIAN TỚI

	52. 
	Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 


	01/01/2018
	08
	BQP
	53. Nghị định số 114/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 quy định về đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa
	01/01/2018

	53. 
	
	
	
	BQP
	54. Thông tư số 299/2017/TT-BQP ngày 15/11/2017 quy định việc bổ nhiệm, miễn nghiệm, cách chức; cấp, thu hồi Giấy chứng nhận thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, điều tra viên và Cán bộ diều tra thuộc Cơ quan Điều tra hình sự, Cơ quan An ninh điều tra các cấp trong quân đội nhân dân
	01/01/2018

	54. 
	
	
	
	BCA
	55. Nghị định số 128/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự
	01/01/2018

	55. 
	
	
	
	BCA
	56. Thông tư số 56/2017/TT-BCA ngày 16/11/2017 quy định phân công Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, thẩm quyền điều tra hình sự trong Công an nhân dân và các đội điều tra thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp huyện
	01/01/2018

	56. 
	
	
	
	BCA
	57. Thông tư số 40/2017/TT-BCA ngày 10/10/2017 quy định quy chế làm việc của Hội đồng thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, điều tra viên trung cấp, điều tra viên cao cấp thuộc Công an nhân dân
	01/01/2018

	57. 
	
	
	
	BCA
	58. Thông tư số 39/2017/TT-BCA ngày 10/10/2017 quy định việc bổ nhiệm, cách chức và cấp, thu hồi giấy chứng nhận Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, điều tra viên, cán bộ điều tra trong Công an nhân dân
	01/01/2018

	58. 
	
	
	
	BCA
	59. Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự
	01/01/2018

	59. 
	
	
	
	BCA
	60. Thông tư số 39/2017/TT-BCA ngày 19/9/2017 quy định việc bổ nhiệm, cách chức và cấp, thu hồi giấy chứng nhận Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Cán bộ điều tra trong Công an nhân dân
	01/01/2018

	60. 
	Luật thi hành tạm giữ, tạm giam


	01/01/2018 
	08
	BCA
	61. Nghị định số 120/2017/NĐ-CP ngày 06/11/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 
	01/01/2018

	61. 
	
	
	
	BCA
	62.  Nghị định số 121/2017/NĐ-CP ngày 06/11/2017 quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam 
	01/01/2018

	62. 
	
	
	
	BCA
	63. Thông tư số 36/2017/TT-BCA ngày 19/9/2017 quy định công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, pháp luật; thanh tra, kiểm tra về tạm giữ, tạm giam
	01/01/2018

	63. 
	
	
	
	BCA
	64. Thông tư số 33/2017/TT-BCA ngày 19/9/2017 về việc ban hành nội quy cơ sở giam giữ
	01/01/2018

	64. 
	
	
	
	BCA
	65. Thông tư số 34/2017/TT-BCA ngày 19/9/2017 quy định tiếp nhận, quản lý giam giữ người bị tạm giữ, người bị tạm giam
	01/01/2018

	65. 
	
	
	
	BCA
	66. Thông tư số 37/2017/TT-BCA ngày 19/9/2017 quy  định danh mục đồ vật cấm đưa vào buồn tạm giữ, buồng tạm giam và xử lý vi phạm
	01/01/2018

	66. 
	
	
	
	BCA
	67. Thông tư số 32/2017/TT-BCA ngày 19/9/2017 quy đinh danh mục và quản lý các công trình xây dựng nhà tạm giữ, trại tạm giam trong Công an nhân dân
	01/01/2018

	67. 
	
	
	
	BCA
	68. Thông tư số 35/2017/TT-BCA ngày 19/9/2017 quy định việc tổ chức cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam gặp than nhân; nhận quà; gửi, nhận thư, sách, báo, tài liệu
	01/01/2018

	68. 
	Bộ luật tố tụng hình sự


	01/01/2018
	02
	BTP
	69. Nghị định số 115/2017/NĐ-CP ngày 16/10/2017 quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp 
	01/01/2017

	69. 
	
	
	
	BCA
	70. Nghị định số 127/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng 
	01/01/2018

	70. 
	Luật Du lịch (sửa đổi)

	01/01/2018
	02
	BTC


	71. Thông tư số 124/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017sửa đổi, bổ sung Thông tư số 177/2016/TT-BTC ngày 01/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên; lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam
	01/01/2018

	71. 
	
	
	
	BTC


	72. Thông tư số 125/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017sửa đổi, bổ sung Thông tư số 178/2016/TT-BTC ngày 01/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định, phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
	01/01/2018

	72. 
	
	
	
	BGTVT
	73. Thông tư số 42/2017/TT-BGTVT ngày 15/11/2017 quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch 
	01/01/2018

	73. 
	Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) 
	01/01/2018
	01
	BTP
	74.  Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý
	01/01/2018

	Tổng số: 22 luật, nghị quyết
	Tổng số đã ban hành: 73 văn bản (38 nghị định, 03 quyết định, 32 thông tư) gồm:

- 51 văn bản (31 nghị định, 03 quyết định, 17 thông tư) quy định chi tiết 17 luật, nghị quyết đã có hiệu lực;

- 22 văn bản (07 nghị định, 15 thông tư) quy định chi tiết 05 luật sẽ có hiệu lực từ 01/01/2018.


� Nội dung thông tư đã bao gồm nội dung ban hành gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ bảo hiểm y tế chi trả


(�)  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có Báo cáo số 55/BC-BLĐTBXH ngày 18/7/2016 trong đó giải trình việc ban hành 03 thông tư quy định chi tiết Luật an toàn, vệ sinh lao động thay cho ban hành 06 thông tư như đề xuất trước đây; Bộ Y tế đề xuất không ban hành thông tư quy định về quy trình kiểm định máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế vì không có đối tượng điều chỉnh trên thực tế.
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